
I II III IV TK CN DBC W B ĐTT

Mai Văn Thức 8 9 8 9 8.5 8.5 8.5 7 6.5 4.8 4.5 5.6

Phạm Minh Chính 8 9 8 9 8.5 8.5 8.5 7 6.5 4.8 4.2 5.4

Nguyễn Hữu Huân 8 9 8 9 8.5 9 8.7 7 7.5 5.3 6.2 6.6

Trần Quang Hợp 8 9 8 9 8.5 8.5 8.5 7 7.5 5.3 6.6 0.5 7.3

Nguyễn Triệu Thành Long 8 9 8 9 8.5 8.5 8.5 7 6 4.5 5.0 5.8

Nguyễn Thị Nhung Huyền 8 9.5 9 9 8.9 8.5 8.8 7 7.5 6.3 8.0 7.8

Dương Thị Diễm 8 9.5 9 9 8.9 8.5 8.8 7 8 6.5 6.8 7.2

Nguyễn Thị Hường 8 9.5 9 9 8.9 8.5 8.8 7 7.5 6.3 7.5 0.5 8.0

Nguyễn Thanh Danh 8 9.5 9 9 8.9 8.5 8.8 7 7.5 6.3 4.0 5.8

Vũ Thị Sáng 9 9 9.5 9 9.1 9.5 9.2 8 8.5 8.3 9.0 0.5 9.4

Trần Văn Đạt 9 9 9.5 9 9.1 9 9.1 8 7 7.5 7.0 7.7

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9 9 9.5 9 9.1 9.5 9.2 8 9 8.5 9.1 9.0

Nguyễn Văn Rộ 9 9 9.5 9 9.1 9 9.1 8 7 7.5 5.0 6.7

Nguyễn Hùng Vinh 9 9 9.5 9 9.1 9 9.1 8 7 7.5 5.0 6.7

Huỳnh Thị Thúy Hằng 9.5 9.5 9 9.5 9.4 9 9.3 9 8.5 7.8 3.8 6.2

Đỗ Thị Nhàn 9.5 9.5 9 9.5 9.4 9.5 9.4 9 9 8 10.0 0.5 10.0

Nguyễn Thị Thủy 9.5 9.5 9 9.5 9.4 9 9.3 9 8.5 7.8 7.0 7.8

Trần Ngọc Phúc 9.5 9.5 9 9.5 9.4 9 9.3 9 4 5.5 7.1 7.3

Trần Thị Hà Linh 8.5 9.5 9 9.5 9.1 9 9.1 10 9 9.5 7.5 8.4

Phan Thị Linh 8.5 9.5 9 9.5 9.1 9 9.1 10 8.5 9.3 7.0 8.1

Lương Mai Quỳnh 8.5 9.5 9 9.5 9.1 9 9.1 10 8.5 9.3 6.0 7.6

Đặng Thế Anh 8.5 9.5 9 9.5 9.1 9 9.1 10 9 9.5 9.5 0.5 10.0

Nguyễn Đình Long 7 7.5 7.5 8.5 7.6 8 7.7 6 5 4 5.4 0.5 6.1

Nguyễn Đình Linh 7 7.5 7.5 8.5 7.6 8 7.7 6 6 4.5 1.0 3.6

Nguyễn Văn Sĩ 7 7.5 7.5 8.5 7.6 8 7.7 6 5 4 6.5 6.2

Huỳnh Văn Thi 7 7.5 7.5 8.5 7.6 8 7.7 6 6 4.5 6.0 6.1

Nguyễn Minh Huân 7 7.5 7.5 8.5 7.6 8 7.7 6 4 3.5 2.0 3.8

Dương Ngọc Giản 8.5 9 9.5 9 9 8 8.7 6 5.5 5.8 5.5 6.4

Phạm Công Định 8.5 9 9.5 9 9 8 8.7 6 7 6.5 5.0 0.5 6.8

Nguyễn Đức Bình 8.5 9 9.5 9 9 8 8.7 6 5.5 5.8 5.2 6.2

Trần Thanh Yên 8.5 9 9.5 9 9 8 8.7 6 8 7 5.0 6.4

Bùi Tấn Thịnh 8.5 9 9.5 9 9 8 8.7 6 5.5 5.8 4.5 5.9
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W: Điểm bài thu hoạch DBC=TK*0.7+CN*0.3
B: Điểm bảo vệ bài thu hoDTT=W*0.5+B*0.5

DTK=DBC*0.25+DTT*0.25+Thi*0.5+Cong
Nhóm 2,4 điểm DTT bị trừ 1 điểm do nộp trễ.
Nhóm 6 điểm DTT bị trừ 1,5 điểm do nộp trễ cả file in lẫn file word
Nhóm 1 điểm DTT bị trừ 2 điểm do nộp trễ 2 ngày
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